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PHẦN I : PHẦN MỞ ĐẦU.

1. Lí do chọn đề tài.

Như chúng ta đã biết: Tiểu học là bậc học nền tảng đặt cơ sở cho việc hình thành phát triển toàn diện nhân cách của con người, tạo nền móng vững chắc cho toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân. Mỗi môn học ở tiểu học đều góp phần vào việc hình thành và phát triển những cơ sở ban đầu nhưng rất quan trọng của nhân cách con người Việt Nam. Trong các môn học ở tiểu học thì môn Toán có vị trí rất quan trọng. Tất cả các kiến thức, kĩ năng cuả môn Toán ở tiểu học đều được ứng dụng trong đời sống và rất cần thiết để học tiếp môn Toán ở trung học. Môn Toán giúp học sinh nhận biết những mối quan hệ về số lượng, hình dạng không gian trong thực tế... Nhờ đó mà học sinh có phương pháp nhận thức một số mặt của thế giới xung quanh và biết cách áp dụng có hiệu quả trong đời sống hằng ngày. Không những thế, môn Toán còn góp phần quan trọng trong việc rèn luyện tư duy, rèn phương pháp học tập và giải quyết vấn đề. 

Với môn Toán ở Tiểu học thì chương trình Toán lớp 5 đánh dấu một bước ngoặt lớn về kiến thức Toán của học sinh tiểu học. Trong chương trình Toán 4, ngoài việc bổ sung các kiến thức, kĩ năng về số tự nhiên và bốn phép tính với số tự nhiên, phân số, số thập phân, các biểu tượng về các đối tượng hình học, kĩ năng giải toán điển hình, …nó còn bổ sung về các đơn vị đo lường và hệ thống hoá các đơn vị đo đại lượng thành các bảng đơn vị đo đại lượng. Từ bảng đơn vị đo đại lượng làm nổi rõ mối quan hệ giữa các đơn vị đo. Các bài tập về chuyển đổi đơn vị đo lường nói chung và chuyển đổi đơn vị đo thời gian nói riêng mang tính khái quát cao. Đó là một trong những dạng bài tập có tác dụng rèn luyện tư duy tốt. Song đối với lứa tuổi tiểu học, hoạt động nhận thức chủ yếu dựa vào hình dạng bên ngoài, chưa nhận thức rõ thuộc tính đặc trưng của sự vật. Do đó, học sinh rất khó khăn trong việc nhận thức đại lượng. Thực tế, trong quá trình giảng dạy đổi các đơn vị đo thời gian tôi thấy có đầy đủ các dạng: đổi từ đơn vị nhỏ sang đơn vị lớn và ngược lại rồi đổi từ danh số đơn sang danh số phức và ngược lại, học sinh còn lúng túng nên kết quả học tập còn chưa cao.

Muốn học sinh học tốt được môn Toán thì mỗi người giáo viên không chỉ truyền đạt, giảng giải theo các tài liệu đã sẵn có mà còn phải biết đúc kết lại những kinh nghiệm sau mỗi lần giảng dạy làm sao để lần giảng dạy sau mang lại hiệu quả cao hơn, học sinh dễ hiểu hơn, dễ nhớ hơn đặc biệt là những nội dung khó dạy như đổi đơn vị đo đại lượng. Chính vì những lý do trên đã thôi thúc tôi nghiên cứu để làm thế nào giúp học sinh học tốt nội dung đổi đơn vị đo đại lượng ở lớp 5. Vì vậy, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt chương “ Số đo thời gian – Toán chuyển động đều”.

2. Mục đích nghiên cứu

   - Lựa chọn những biện pháp tối ưu nhất trong quá trình giảng dạy môn Toán để các tiết học về số đo thời gian đạt kết quả cao nhất.

   - Giúp học sinh học tốt, tiếp thu các tiết học về đơn vị đo thời gian chủ động, sáng tạo

   - Tạo hứng thú trong từng tiết học, giúp học sinh say mê với môn học.

   - Nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán nói riêng và các môn học khác nói chung.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Tìm hiểu cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn về nội dung và phương pháp dạy học về đơn vị đo thời gian: đổi đơn vị đo thời gian, cộng, trừ, nhân, chia số đo thời gian, giải toán chuyển động đều…
- Điều tra thực trạng về dạy và học về đơn vị đo thời gian của giáo viên khối 5 và học sinh lớp 
- Tập hợp những số liệu phân tích, tìm ra những khó khăn, nguyên nhân của những khó khăn đó.

- Tìm ra những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học về đơn vị đo thời gian lớp 5.
4. Đối tượng nghiên cứu

- Học sinh lớp 5I Trường Tiểu học Nam Thành Công 
5. Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi nghiên cứu chủ yếu là nội dung và phương pháp dạy và học về đơn vị đo thời gian trong chương trình Toán lớp 5
6. Đối tượng khảo sát, thực nghiệm

- Học sinh lớp 5I trường tiểu học Nam Thành Công 
7. Phương pháp nghiên cứu

   - Nghiên cứu tài liệu: Đọc các tài liệu, sách báo liên quan đến việc dạy học môn Toán.

   - Trao đổi, rút kinh nghiêm về đơn vị đo thời gian trong tổ, nhóm chuyên môn, đồng nghiệp và phụ trách chuyên môn của nhà trường.

   - Phương pháp thực nghiệm: Trực tiếp áp dụng những biện pháp đã đề ra với học sinh lớp mình phụ trách.      
8. Kế hoạch nghiên cứu

     Năm học 2022-2023
PHẦN II :  NỘI DUNG 
A. Cơ sở lý luận

I. Mục tiêu của dạy đại  lượng thời gian.

1. Hình thành cho học sinh những biểu tượng đúng về đại lượng thời gian, phân biệt được thời điểm và thời gian.

2. Học sinh nắm được các đơn vị đo thời gian: thế kỉ, năm, tháng, tuần , ngày , giờ, phút, giây. Nắm được mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian. Biết đọc và viết các số đo. Biết đổi số đo thời gian từ đơn vị này sang đơn vị thường dùng. Biết so sánh các số đo và biết thực hiện các phép tính số học trên các số đo thời gian.

3. Học sinh biết ứng dụng những hiểu biết về thời gian vào cuộc sống, vào giải toán và hiểu được phần nào về phép đo đại lượng nói chung qua phép đo thời gian.

II. Phép đo thời gian trong chương trình toán tiểu học.

1. Dạy học phép đo thời gian ở tiểu học gặp nhiều khó khăn hơn việc dạy học phép đo các đại lượng khác vì: 

- Thời gian là một đại lượng rất khó mô tả bằng mô hình trực quan. Thực tế thiếu một dụng cụ đo thời gian để sử dụng.

- Chương trình lại đưa ra xen kẽ hai khái niệm: “thời điểm” và “khoảng thời gian” tương ứng với hai thời điểm (thời đoạn hay thời lượng), dễ gây ra nhầm lẫn trong nhận thức. 

- Các phép đo đại lượng khác được cấu tạo theo nguyên tắc hệ ghi số thập phân. Khi học phép đo thời gian học sinh gặp các số đo được viết không theo hệ ghi số thập phân và theo hệ ghi số 60  đối với một đơn vị (giờ, phút, giây), còn với các đơn vị quen thuộc hơn (ngày, tháng, năm) lại có nhiều ngoại lệ. Đó cũng chính là những lý do làm cho nhiệm vụ dạy và học gặp khó khăn hơn.

2. Phép đo thời gian trong chương trình toán 5.

Ở lớp 5, tất cả các đơn vị đo thời gian ở toàn cấp được hệ thống lại thành bảng đơn vị đo thời gian. Dạy bảng đơn vị đo thời gian thực chất là dạy bài ôn tập và hệ thống hoá kiến thức cũ. Số đo thời gian ngoài ghi bằng số tự nhiên, học sinh còn làm quen với số đo viết dưới dạng phân số và số thập phân. Học sinh được học bốn phép tính với số đo thời gian, đo độ dài để giải các bài toán chuyển động đều vì vậy các em tiếp xúc tương đối nhiều với khái niệm “thời điểm” và “khoảng thời gian”.

Từ mục tiêu của dạy học đại lượng thời gian, từ đặc điểm của phép đo thời gian được dạy ở tiểu học chúng ta thấy, đại lượng đo thời gian là đại lượng khó dạy học và học sinh dễ mắc sai lầm.

B. Cơ sở thực tiễn : 

Thực trạng dạy học số đo thời gian:

Nhìn chung các thầy cô đều rất quan tâm chú ý để tránh sai lầm cho học sinh nhưng số học sinh mắc sai lầm vẫn rất nhiều. Việc tháo gỡ những vướng mắc, những sai lầm cho học sinh nhiều giáo viên chưa có kinh nghiệm, chưa nắm được nguyên nhân dẫn đến sai lầm nên không điều chỉnh ngay cho học sinh khi học đến kiến thức đó một cách chắc chắn. Các em sửa theo hướng dẫn của cô ngay lúc đó nhưng rồi sau đó lại vẫn mắc sai lầm tương tự. 

Ví dụ: Khi viết số đo thời gian dưới dạng số thập phân, có em viết:

	     15 phút = 1,5 giờ


Sau khi được cô hướng dẫn “Từ phút đổi sang giờ thì lấy số đo phút chia cho 60 giây , các em sửa được: 



	15 phút = 15/60 giờ = 0,25 giờ.


Nhưng sau đó lại mắc những sai lầm tương tự
: 
5 giây = 0,05 giờ.

Hoặc trong trường hợp khác : 
2 giờ 24 phút = 2,24 giờ.

Một số giáo viên  lúng túng và chán nản khi nhiều học sinh của mình gặp những sai lầm này. Còn phía học sinh thì chỉ đâu sửa đấy, các em chưa được cô giáo hướng dẫn tỉ mỉ về nguyên nhân mà chỉ dừng ở mức quan tâm nhắc nhở cách đổi nên việc khắc phục hoàn toàn các sai lầm của học sinh chưa được triệt để. Điều đó dẫn tới tình trạng một số em sợ học phép đo thời gian, làm cho kết quả học phần này không cao dẫn tới ảnh hưởng trực tiếp đến kiến thức cùng chương đó: “Các bài toán về chuyển động đều”


Từ thực tế giảng dạy nhiều năm ở khối 5 tôi nhận thấy, đại lượng thời gian khó dạy. Học sinh các khoá học trước khi đổi đơn vị đo thời gian đều bị ảnh hưởng bởi cách chuyển dời dấu phẩy, các em không nhớ được đặc điểm lập nhanh đơn vị trong bảng đơn vị đo thời gian, khái niệm thời gian và thời điểm bị lẫn lộn không phân biệt được rõ ràng.

Thực tế khảo sát hai tiết đầu chương 5 tại lớp 5I do tôi giảng dạy cho thấy:

Tiết 1: Bảng đơn vị đo thời gian chấm 53 vở Toán.

Bài 3 (SGK-131):
72 phút = 7,2 giờ (15 em sai - chiếm 28% số bài chấm).

Bài 2 (SGK-131):
4 năm 2 tháng = 42 tháng (11 em sai - chiếm 22.2% số bài chấm).

Tiết 2: Cộng số đo thời gian.


Bài 2 (SGK-132) chấm 53 vở Toán
Lâm đi từ nhà đến bến xe hết 35 phút, sau đó đi ô tô đến Viện Bảo tàng Lịch sử hết 2 giờ 20 phút. Hỏi Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo tàng Lịch sử hết bao nhiêu thời gian?
Bài làm:
Thời gian Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo tàng Lịch sử là:

            35 phút + 2 giờ 20 phút = 2 giờ 55 phút

                                              Đáp số: 2 giờ 55 phút

 (25 em viết lời giải là: Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo tàng Lịch sử hết số thời gian là:  chiếm 47% số bài chấm).

Như vậy ngay từ những tiết đầu chương đã có hai em mắc sai lầm, nếu không có những biện pháp khắc phục hợp lý thì sẽ dẫn đến tình trạng sai lầm chồng chéo sai lầm, giáo viên khó gỡ mà học sinh thì bế tắc.


Từ những cơ sở lý luận và thực tiễn trên đây cho chúng ta thấy rất cần thiết phải có những biện pháp để khắc phục sai lầm tiến tới tránh được các sai lầm cho học sinh khi học số đo thời gian. Từ yêu cầu bức xúc đó kết hợp những kinh nghiệm nhiều năm qua, năm học này tôi đã đi sâu nghiên cứu đề tài: “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt chương trình Số đo thời gian – Toán chuyển động đều”.

C. Các biện pháp đã thực hiện.

I. Phân dạng một số sai lầm học sinh hay mắc để tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục cụ thể:

Một số dạng sai lầm mà học sinh hay mắc phải:

1. Dạng sai lầm khi so sánh hoặc chuyển đổi đơn vị đo thời gian:

* Ví dụ: 
+ Đổi ra giờ và phút.

325 phút = 32 giờ 5 phút

2giờ 24 phút = 2,24 giờ

3,5 giờ = 3 giờ 5 phút

+ Điền số hoặc đơn vị thích hợp vào chỗ trống:

318 phút = …….. giờ (điền 31,8)

+ Điền dấu thích hợp:

70 giây  (  1 phút (điền dấu ( )

 5 phút   (  200 giây (điền dấu ( )

* Nguyên nhân:


- Học sinh chỉ quan sát các số đo mà chưa quan tâm tới đơn vị đo, chưa hiểu được bản chất phép đo nên không phân biệt được giá trị đại lượng và số đo đại lượng, thường hay nghĩ đến so sánh số đo tách rời đơn vị đo. Học sinh chưa nắm chắc số đo lớn hay nhỏ của cùng một đại lượng còn phụ thuộc giá trị đơn vị đo nhỏ hay lớn.


- Khi đổi đơn vị đo học sinh còn nhầm lẫn hệ cơ số đổi, các em nhớ máy móc cách dịch chuyển dấu phẩy như khi đổi các đơn vị đo của những đại lượng đã học khác (độ dài, diện tích, khối lượng, thể tích) hầu như những em mắc sai lầm đều lẫn với cách đổi đơn vị đo độ dài hoặc khối lượng nên nhầm dời dấu phẩy qua một chữ số là đổi được một đơn vị thời gian…..

* Biện pháp khắc phục:


- Giúp học sinh nắm vững bảng đơn vị đo thời gian.


- Dạy “Bảng đơn vị đo thời gian” thực chất là giúp học sinh ôn tập hệ thống hoá kiến thức về đại lượng thời gian các em đã được học trong toàn cấp đồng thời giới thiệu cách viết số đo thời gian dưới dạng thập phân. Để giúp học sinh nắm chắc các mối quan hệ giữa các đơn vị đo khi lập bảng, tôi đã khai thác hết dụng ý của SGK. Bảng đơn vị đo thời gian không gian sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé mà được xếp theo nhóm gọi học sinh nếu mối quan hệ giữa các đơn vị trong nhóm.


Thế kỷ – năm – ngày.


Tuần lễ – ngày -  giờ – phút – giây (được tách 02 nhóm nhỏ).


Tháng – năm – ngày.

Trên cơ sở đó tôi cho học sinh nhận xét: Bảng đơn vị đo thời gian khác bảng đơn vị đo các đại lượng khác ở điểm nào?

(Các đơn vị đo không sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé. Mối quan hệ giữa các đơn vị đo không theo quy luật nhất định như các đơn vị đo khác . Trong bảng đơn vị đo không xác lập mối quan hệ giữa đơn vị đo tuần và tháng).

Từ những phát hiện đó của học sinh tôi đã cho thấy rõ hệ ghi số đo thời gian không phải là hệ ghi số vị trí, nó có nhiều quy định riêng thể hiện trên bảng đơn vị đo thời gian. Chẳng hạn giờ, phút, giây là nhóm có hệ cơ số đổi là 60. Đối với ngày, tháng, năm thì việc chuyển đổi lại có những quy định riêng khác nữa.

Trên cơ sở nắm chắc bảng đơn vị đo thời gian củng cố cho học sinh cách quan sát so sánh số đo thời gian.

Giúp học sinh phân biệt rõ ràng giá trị đại lượng và số đo đại lượng: một giá trị đại lượng có thể được biểu diễn dưới dạng nhiều số đo còn số đo đại lượng gồm phần ghi số và đơn vị đo.

Ví dụ:

 0,5 giờ = 30 phút = 1800 giây.

Ta nói riêng 0,5 giờ, 30 phút, 1800 giây là một giá trị của đại lượng biểu diễn dưới dạng 3 số đo vì: 

0,5 giờ = 30 phút = 1800 giây.

Khi hai số đo cùng đơn vị thì chỉ so sánh số đo, khi hai số đo không cùng đơn vị cần phải có bước quy đổi ngầm (thường là nhẩm hoặc học sinh làm nháp) về cùng đơn vị đo rồi mới ghi kết quả so sánh. Tránh không quan sát riêng mỗi số đo.


Ví dụ: 

15 phút = 0,25 giờ
 hoặc 
12 giờ = 0,5 ngày
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Từ đó định hướng cho học sinh thấy đổi số đo thời gian không chuyển dời dấu phẩy như các đại lượng khác mà muốn đổi số đo đơn vị lớn sang số đo đơn vị nhỏ thì lấy số đo nhân với hệ số đổi giữa hai đơn vị và số đo mới ghi theo đơn vị mới.


Ví dụ:

 0,6 giờ = 0,6 x 60 x 60 = 2160 giây.

Còn trường hợp muốn đổi số đo đơn vị nhỏ thành số đo có đơn vị lớn thì lấy số đo chia cho hệ số đổi giữa hai đơn vị.


Ví dụ: 

108 giờ  = 108 : 24 = 4,5 ngày





48 tháng = 48 : 12  = 4 năm.

Như vậy giúp học sinh nắm chắc bảng đơn vị đo thời gian, mối quan hệ giữa các đơn vị đo kết hợp với việc giúp học sinh phân biệt rõ ràng: giá trị đại lượng với số đo đại lượng, cung cấp cho học sinh cơ sở của việc đổi đơn vị đo là chúng ta đã giúp học sinh khắc phục được nguyên nhân cơ bản dẫn tới dạng những sau lầm khi so sánh và chuyển đổi số đo thời gian.

2. Dạng sai lầm khi tính toán số đo thời gian.

* Ví dụ:


Sai lầm do đặt tính:



11 năm 2 tháng


+
             3 năm

Sai lầm khi tính học sinh không nhớ được yêu cầu riêng của tính toán số đo thời gian. Thực hiện phép tính có nhớ sai:

 


10 giờ



- 
  4 giờ 45 phút





 6 giờ 45 phút

Thực hiện thứ tự tính sai:

A = 6,2 giờ + 14,2 giờ – 5,4 giờ x 2.

A = 20,4 giờ – 5,4 giờ x 2.

A = 15 giờ x 2 = 30 giờ.

* Nguyên nhân:


Có thể một số em chưa nắm chắc mối quan hệ giữa các đơn vị thời gian , chưa nắm chắc quy tắc đặt tính với số đo thời gian là đặt các số đo cùng đơn vị theo nhóm. Khi làm tính với các số đo đại lượng khác ở những bài toán có lời văn như tính diện tích, chu vi, thể tích …. học sinh đều được lưu ý các số đo đưa về cùng đơn vị đo nên việc tính toán số đo các đại lượng này đơn giản hơn nhưng đó cũng là nguyên nhân gây ra thói quen sai lầm khi học bảng đơn vị đo thời gian.

* Biện pháp khắc phục:


Để khắc phục những sai lầm khi tính toán, trước hết học sinh cần nắm chắc mối quan hệ gi thành thạo 4 phép tính trên tập hợp số tự nhiên. Học sinh cần nắm chắc quy tắc chuyển đổi các đơn vị đo thời gian theo nhóm.

Khi thực hiện phép tính mà thành phần là số đo được ghi bằng danh số phức hợp thì đặt tình cần chú ý đặt những số đo cùng đơn vị giống nhau phải thẳng hàng dọc. Khi kết quả phép tính có nhớ cần ghi theo đơn vị vốn có của nó rồi thực hiện phiép đổi sang đơn vị lớn hơn trước nó (nếu có).

Ví dụ: 
Bài 1a – SGK 132:

4 giờ 35 phút + 8 giờ 42 phút.

Gợi ý học sinh: Khi đặt tính theo cột dọc cần lưu ý điều gì? (Các số đo cùng đơn vị thẳng cột dọc). Học sinh lên thực hiện đặt tính:





  4 giờ 35 phút




+
  8 giờ 42 phút 

Học sinh làm báo cáo kết quả là: 
12 giờ 77 phút

* Cho học sinh nhận xét :

- Kết quả phép tính được ghi bằng mấy đơn vị ? (hai đơn vị phút và giây).

- Có cách nào ghi kết quả hợp lý hơn không ? (vì 77 phút = 1 giờ 17 phút. Do đó nhớ 1 giờ sang hàng đơn vị của số đo ghi đơn vị giờ. Kết quả là: 13 giờ 17 phút).

Vậy: 





 4 giờ 35 phút




+
 8 giờ 42 phút 








12 giờ  77 phút 






        = 13 giờ 17 phút

* Ví dụ:






10 giờ






-
  4 giờ 45 phút.

* Cho học sinh nhận xét :

-  So sánh số đo của số bị trừ và số trừ ? (Số bị trừ ghi bằng danh số đơn là giờ, số trừ ghi bằng danh số phức là giờ và phút).

- Muốn thực hiện được phép trừ này ta làm thế nào ?

Với câu hỏi này tôi dành cho học sinh khá, giỏi trả lời giải thích cách làm rồi giáo viên chốt lại: Để thực hiện phép trừ số đo phút cần mượn 1 đơn vị ở số đo giờ nhưng cần đổi ra đơn vị phút rồi mới thực hiện phép tính.

	10 giờ






                  9 giờ 60 phút

        -  4 giờ 45 phút



                    -       4 giờ 45 phút

                                                                                                     5 giờ 15 phút


Bằng cách khắc sâu quy tắc đặt tính số đo thời gian, gợi mở để học sinh tìm được và ghi nhớ cách thực hiện phép tính có nhớ rất riêng biệt của số đo thời gian sẽ giúp học sinh khắc phục được những sai lầm trong tính toán. 

Tóm lại: Các số đo thời gian được cộng trừ, nhân, chia, theo từng nhóm đơn vị khác nhau, sau đó thực hiện chuyển đổi đơn vị đo thấp thành kết quả theo đơn vị kề trước nó. Học sinh cần có ý thức rõ ràng về quan hệ khác biệt giữa hệ thống đơn vị đo thời gian và hệ thống đơn vị thập phân.

3. Dạng sai lầm do chưa hiểu rõ thuật ngữ:

* Nhẫm lẫn “thời điểm” và “thời gian”.

Ví dụ: Chẳng hạn với bài toán sau:

Một người đi xe đạp từ nhà ra thành phố, người đó bắt đầu đi lúc 7 giờ 30 phút sau khi đi được 2 giờ 40 phút thì nghỉ 45 phút rồi đi tiếp 1 giờ 25 phút thì đến thành phố. Hỏi người đó đến thành phố lúc mấy giờ ?

Nhiều học sinh giải như sau:

Người đó đến thành phố sau số giờ (hoặc người đó đến thành phố hết số giờ) là:

7 giờ 30 phút + 2 giờ 40 phút +45 phút +1 giờ 25 phút = 12 giờ 20 phút.

Như vậy bài toán hỏi thời điểm đến thành phố nhưng học sinh lại nhầm sang khoảng thời gian trong câu trả lời (sau số giờ).

* Nguyên nhân:

- Trong chương trình toán toàn cấp khái niệm thời gian, thời điểm được đưa vào từ lớp 2 nhưng hai đại lượng được trình bày xen kẽ. Hơn nữa trong các bài toán và trong hành văn thường ngày, khái niệm về thời điểm không đưa ra cụ thể mà học sinh hiểu qua các trạng từ: khi, lúc, vào lúc, bây giờ, hồi đó…..
* Biện pháp:

Để giúp học sinh phân biệt được hai khái niệm “thời gian” và “thời điểm” giáo viên cần cho học sinh thấy rõ thời gian là đại lượng cộng được, đo được, so sánh được con thời điểm có thể xếp thứ tự được nhưng không cộng được.

Có thể sử dụng sơ đồ đoạn thẳng biểu diễn khoảng thời gian trong đó có các thời điểm:

Ví dụ:


Xe ôtô xuất phát từ A lúc 6 giờ 15 phút đến B lúc 8 giờ 15 phút, lái xe nghỉ 20 phút rồi tiếp tục đến C lúc 10 giờ 35 phút. Tính thời gian xe đi từ A đến C ? So sánh thời gian đi từ A đến B và thời gian đi từ B đến C?

B với thời gian đi từ B đến C ?
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Nhìn vào sơ đồ phân tích giáo viên chỉ  rõ cho học sinh thấy: Thời điểm là chỉ khoảng thời gian cực ngắn, không xác định được đầu và cuối (thời điểm đến B là 8giờ 15phút thời điểm đến C là 10giờ 35phút). Ta có thể nói xe đến B trước đến C sau, không thể nói xe đến B và C lúc: 

8 giờ 15 phút + 10 giờ 35phút = 18giờ 50phút.

Còn thời gian bao giờ cũng có thể xác định được với chuyển động: “từ … đến”. Khi làm bài cần khắc sâu cho học sinh thấy thời gian có thể cộng trừ được:


Thời gian đi từ A đến B là:






8 giờ 15 phút – 6 giờ 15 phút = 2 giờ


Thời gian đi từ B đến C là:






10 giờ 35 phút – 8 giờ 15 phút – 20 phút = 2 giờ.


Thời gian đi từ A đến C là:






2 giờ + 2 giờ = 4 giờ.

Vậy thời gian đi đoạn đường AB bằng thời gian đi đoạn đường BC.

Ngay trong quá trình dạy học cần chú ý gắn liền vào thực tế khái niệm thời gian và thời điểm. Một tuần có 7 ngày (chỉ khoảng thời gian: đầu tuần là thứ hai, cuối tuần là chủ nhật). Hoặc một năm có 12 tháng (chỉ khoảng thời gian: đầu năm là tháng 1 (tháng giêng), cuối năm là tháng 12 (tháng chạp)). 


Hay em dậy lúc 6 giờ sáng đi học lúc 7 giờ. Như vậy, thời điểm em dậy xảy ra trước thời điểm em đi học. Không thể nói em dậy và đi học lúc 13 giờ (6 giờ + 7 giờ = 13 giờ).


Tôi đã khắc sâu cho học sinh tính cộng được, đo được, của thời gian và tính chất quan trọng của thời điểm có tính thứ tự có thể so sánh được nhưng không cộng được. Qua đó học sinh dễ dàng hình dung ra hai khái niệm hoàn toàn khác nhau và tính được thời gian cũng như xác định được thời điểm.


Quá trình khắc phục sự nhầm lẫn giữa thời gian và thời điểm cần tiến hành thường xuyên, lâu dài chú ý gắn cả thực tế sinh hoạt hàng ngày của học sinh thì hiệu quả mới cao. 

II. 
Dạy học số đo thời gian cần tận dụng và khai thác triệt để vốn sống của học sinh.

Bảng đơn vị đo thời gian được học ở lớp 5, nhưng các thành phần đơn vị trong bảng các em đã được học từ những lớp dưới. Vì vậy, cần khai thác những hiểu biết vốn có của các em, giúp các em tự định hướng sửa những sai lầm của mình.

Ví dụ: 0,2 giờ = 2 phút.

Cần gợi ý cho học sinh: 1 giờ có bao nhiêu phút ? (60 phút); 0,2 giờ = 2/10 giờ là 1 giờ chia cho 10 phần lấy 2 phần.

Khi đó học sinh sẽ định hướng lại: 2/10 giờ = 2/10 x 60 phút = 12 phút.

Qua đó tôi củng cố ngay hệ cơ sở của phép đo thời gian không giống hệ cơ sở của số thập phân: giờ – phút không gấp kém nhau 10 lần mà là 60 lần.


Để phân biệt hai khái niệm “thời gian” và “thời điểm” tôi cho các em liên hệ với các trạng từ đã học: khi, lúc, vào lúc, bây giờ ….  khi nói đi từ A đến B là muốn nói khoảng cách về quãng đường. Khi nói xe đi từ lúc …. đến lúc ….  là muốn nói đến khoảng về thời gian. Khoảng thời gian được xác lập có thời điểm đầu và thời điểm cuối.

Ví dụ: 

Hạnh đi từ nhà lên tỉnh, Hạnh bắt đầu đi lúc 5 giờ 45 phút, đi đường mất 2 giờ 56 phút, giữa đường nghỉ 25 phút. Hỏi Hạnh đến tỉnh lúc mấy giờ ?

Tôi đã hướng dẫn cho học sinh.

- Để xác định Hạnh đến tỉnh lúc mấy giờ ta cần tìm cái gì trước ? (cần tìm khoảng thời gian vừa đi vừa nghỉ:




2 giờ 56 phút + 25 phút = 3 giờ 21 phút.

- Đến tỉnh lúc mấy giờ nghĩa là thế nào? (Là thời điểm trong ngày khi Hạnh đến tỉnh. Hạnh đến tỉnh lúc):




5 giờ 45 phút + 3 giờ 21 phút = 9 giờ 6 phút.

Tôi đã khắc sâu cho học sinh cần dựa vào các trạng từ “lúc” và “khi” để xác định thời điểm trong ngày, tuần. 

* Trong quá trình giảng dạy giáo viên cần khai thác triệt để vốn sống, vốn kiến thức mới đó là biện pháp hữu hiệu tránh sai lầm trong học tập cho học sinh. 

III. Tăng cường luyện tập để rèn luyện kĩ năng cho học sinh.


Các phép tính, các bài toán có lời văn liên quan đến số đo thời gian thường phức tạp và rất khó đối với học sinh tiểu học. Dựa vào nguyên nhân sai lầm đã xác định tôi thường phát hiện và dự đoán những sai lầm có thể xảy ra để kịp thời bổ sung kiến thức và cho học sinh nhắc lại cách đổi, cách tính hoặc đặt câu trả với những bài toán tìm thời điểm. Qua đó, lý thuyết được củng cố song song với thực hành. Do đó, kỹ năng tính toán được nâng cao học sinh sẽ tránh được những sai lầm học đại lượng thời gian.
IV. Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để phát huy năng lực , tạo hứng thú cho học sinh thông qua các trò chơi học tập , từ đó giúp học sinh khắc sâu kiến thức 
Ngay từ phần kiểm tra bài cũ , thay vì các câu hỏi vấn đáp , giáo viên có thể tổ chức trò chơi Khởi động :  Ai là triệu phú ,Chuyền bóng , Xì điện nhanh kết hợp thưởng hoa để hs hứng thú trong cả các phần tiếp theo .

Với các phần bài mới , giáo viên dùng các trò chơi Khám phá  như Ong tìm hoa , Ong chăm chỉ …,  để hs tự tìm tòi phát hiện kiến thức mới .
Với các bài luyện tập , ngoài việc thực hành viết vở ,  giáo viên tổ chức cho học sinh chơi các trò như Rung chuông Vàng , Ai nhanh ai đúng … hoặc lồng các bài toán Sách giáo khoa dưới dạng Tiểu phẩm  hoạt hình gắn với đời sống có lời thoại vui để hs khắc sâu kiến thức . Trong quá trình luyện tập , giáo viên cho thêm các bài Vận dụng thực tế  để hs thực hành  . 
Với phần củng cố , hs có thể vẽ sơ đồ tư duy để tổng hợp , ghi nhớ chắc chắn kiến thức đã học . 
D. Kết quả.


Trong nhiều nằm giảng dạy tôi đã luôn trăn trở và tìm nhiều biện pháp để nâng cao kết quả dạy học môn toán. Những đã thực hiện trên đây được đúc kết và kiểm nghiệm sau nhiều năm liên tục tôi giảng dạy ở lớp 5. Những khoá học sinh gần đây tỷ lệ mắc sai lầm khi học phép đo thời gian ngày càng giảm. Nhờ những biện pháp trên mà những sai lầm các em mắc phải đã nhanh chóng được khắc phục. Trong bài kiểm tra chương: “Số đo thời gian – Toán chuyển động đều”. 

Kết quả:


Số học sinh đạt bài giỏi

: 
38/53(chiếm 71,5%).


Số học sinh đạt bài khá

: 
11/53 (chiếm 21%).

Số học sinh đạt bài trung bình
: 
4/53 (chiếm 7.5%).

Không có học sinh nhầm thời gian với thời điểm, không có học sinh thực hiện chuyển đổi đơn vị đo sai. Hầu hết các em đều biết đặt tính, thực hiện phép cộng, phép trừ đối với số đo thời gian.


Qua trao đổi với đồng nghiệp cùng khối, các đồng chí áp dụng đều cho biết có hiệu quả rõ rệt (nhất là cách phân biệt thời gian và thời điểm).

PHẦN III :  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Bài học kinh nghiệm

Những việc làm và kết quả trên đây cho phép tôi khẳng định việc Phân dạng để tìm một vài biện pháp khắc phục sai lầm cho học sinh lớp 5 khi học số đo thời gian là rất cần thiết. Điều này giúp cho học sinh có được cách tính chính xác về thời gian trong học tập cũng như trong cuộc sống. 

2. Một số khuyến nghị.

Để đạt được kết quả tốt tôi xin kiến nghị một số giải pháp sau:

- Phân dạng những sai lầm học sinh hay mắc để tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục cụ thể.

- Trong dạy học số đo thời gian cần khai thác triệt để vốn sống của học sinh.

- Tăng cường rèn luyện kỹ năng và củng cố kiến thức cho học sinh một cách kịp thời.
- Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực để hs nắm vững kiến thức . 

Hy vọng những bài học kinh nghiệm của tôi được các bạn đồng nghiệp cùng ban chỉ đạo chuyên môn tham khảo và cho ý kiến xây dựng để tôi giảng dạy được tốt hơn. 

Tôi xin chân thành cảm ơn

     Hà Nội , ngày 25 tháng 3 năm 2023 .
                                                                                   Người viết
                                                                                Đỗ Liên Hương 
IV. Giáo án minh họa

	M«n: To¸n 

TiÕt : 122     TuÇn: 25

Líp :  5I

	        KÕ ho¹ch bµi d¹y



	Trường Tiểu học Nam Thành Công

Giáo viên : Đỗ Liên Hương - Lớp5

Môn: Toán

Tiết : 122   -  Tuần : 25
	     Thứ 2 ngày 06 tháng 03 năm 2023
Tên bài dạy

Bảng đơn vị đo thời gian


          I .  Mục đích -  Yêu cầu
       - Giúp học sinh: +Ôn lại các đơn vị thời gian đã học và mối quan hệ phổ biến giữa một số đơn vị đo thời gian.

                             
+Quan hệ giữa thế kỉ và năm, năm và ngày, số ngày trong các tháng, ngày và giờ, giờ và phút, phút và giây.

     II.  Đồ dùng dạy học

  - Bảng đơn vị đo thời gian phóng to. Giáo án  PowerPoint
     III.  Các hoạt động dạy học chủ yếu

	Thời gian
	Nội dung các hoạt động

dạy học chủ yếu
	PP, các hình thức

tổ chức dạy học

t​ương ứng
	Đ D D H
	  

	   2’

   35’

2’
	I.  Kiểm tra bài cũ

 Học sinh kể tên nhanh các đơn vị đo thời gian đã học bằng trò chơi Chuyền bóng 
II.  Bài mới 

1.Giới thiệu bài 

2.Giảng bài mới

a) Các đơn vị đo thời gian.

- Nhắc lại các đơn vị đo thời gian đã học?

- Nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian?

- Số chỉ năm nhuận có đặc điểm gì? ( là số chia hết cho 4 )

1 thế kỉ = 100 năm

1năm = 12 tháng

1năm th​ường = 365 ngày

1năm nhuận = 366 ngày

( Cứ 4 năm lại có một năm nhuận )

Các tháng: một (giêng), ba , năm, bảy, tám, 

m​ười, mư​ời hai có 31 ngày.

Các tháng: t​ư, sáu, chín, m​ười một có 30 ngày.

Tháng hai có 28 ngày ( vào năm nhuận có 29 ngày )

1 tuần = 7 ngày

1ngày = 24 giờ 

1 giờ = 60 phút 

1 phút = 60 giây

b) Ví  dụ về  đổi đơn vị đo thời gian

+ Đổi từ năm ra tháng

1 năm rưỡi = 1,5 năm = 12 x 1,5 = 18 tháng

+ Đổi từ giờ ra phút

3 giờ = 60 phút x 3 = 180 phút

0,5 giờ = 60 phút x 0,5 = 30 phút

+ Đổi từ phút ra giờ, từ giây ra phút

   215 giây = 215 : 60 = 3 phút 35 giây.

    216 phút = 3 giờ 36 phút = 3,6 giờ 

 216        |    60                      216       |     60

     36        |    3                          360     |   3,6

                                                     0

  216 phút = 3 giờ 36 phút       216 phút = 3,6 giờ

3. Luyện tập

*Bài 1( tr. 130)

Trong lịch sử loài người đã có những phát minh 

vĩ đại. Cho biết từng phát minh được công bố vào

 thế kỉ nào?

+ Đọc yêu cầu.

+ Làm bài.

+ Chữa bài 

+ Đáp án:

- Kính viễn vọng đ​ược phát minh vào năm

1671 thuộc thế kỉ 17

- Bút chì đ​ược phát minh vào năm 1794 thuộc

 thế kỉ 18.

- Đầu máy xe lửa đ​ược phát minh vào năm 

1804 thuộc

thế kỉ 19.

- Xe đạp được phát minh vào năm 1869 thuộc 

thế kỉ 19

- Ôtô đ​ược phát minh vào năm 1886 thuộc thế kỉ 

19.

- Máy bay đ​ược phát minh vào năm 1903 thuộc thế kỉ 20

- Máy tính điện tử đ​ược phát minh vào năm 1946 

thuộc thế kỉ 20. 

- Vệ tinh nhân tạo đ​ược phát minh vào năm 1957 

thuộc thế kỉ 20.

*Bài 2 ( tr. 131)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

+ Đọc yêu cầu.

+ Làm bài.

+ Chữa bài 

+ Đáp án:

a)6 năm =72 tháng                  b) 3giờ = 180 phút

4 năm 2 tháng = 50 tháng       1,5 giờ = 90 phút

3năm r​ưỡ i=  42 tháng              3/ 4 giờ = 45phút

3ngày = 72 giờ                         6phút = 360 giây

0,5 ngày = 12giờ                      1/2 phút = 30giây

3 ngày r​ưỡi = 84 giờ                 1 giờ = 3600 giây

*Bài 3( tr. 131)

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm 

+ Đọc yêu cầu.

+ Làm bài.

+ Chữa bài 

+ Đáp án:

                72 phút =  1,2 giờ

              270 phút =  4,5 giờ

- Giải thích cách làm?

- Nêu mối quan hệ giữa giờ và phút, giữa phút

 và giây?

III.  Củng cố -  Dặn dò

- Đọc bảng đơn vị đo thời gian 

- Vận dụng thực tế các thành viên trong  gia đình 

- Hướng dẫn vẽ sơ đồ tư duy 


	- GV.

- GV dùng giáo án PowerPoint

- Trò chơi Khởi động :

Chú ong chăm chỉ 

Mỗi chú ong đều có một mã số riêng ứng với từng chiếc tổ của chúng. Các bạn hãy giúp những chú ong tìm được đúng tổ nhé!
Hs hoạt động theo nhóm thi gắn thẻ từ 

_ Học sinh hoạt động theo nhóm bàn vào phiếu nhóm . 4 Nhóm nhanh nhất gắn lên bảng

-Giáo viên giới thiệu -  Hs thực  hành ghi nhớ ngày các tháng bằng cách đếm trên  hai bàn tay 

-Học sinh trao đổi nhóm tìm các làm 

-Giáo viên hướng dẫn , chốt trên bảng 

· Hs xem hình ảnh , gắn thẻ từ 

- 1 HS.

- Thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện 2,3 nhóm trả lời.

- Nhận xét.

- 1 HS.

- 2 HS làm bảng.

- Nhận xét.( Đổi vở)

- 1 HS.

- 1 HS làm bảng.

- Nhận xét. 

- Đàm thoại.

- HS.

- GV. 
	Phấn màu

Bảng đơn vị đo thời gian

Phiếu nhóm 
Các slide
	


V. Các slide minh họa cho bài dạy: 
1. Khởi động : Trò chơi Chuyền bóng nhanh : Mỗi hs kể tên đơn vị thời gian đã học rồi chuyền bóng để bạn khác kể ( không lặp lại đơn vị bạn đã kể ) 
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2. Khám phá : 
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Vận dụng cách đếm 2 bàn tay 
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Trò chơi : Theo dòng thời gian 
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Tài liệu tham khảo

1. Sách giáo khoa toán 5.

2. Sách giáo viên toán 5.

3. Một số vấn đề về nội dung và phương pháp dạy học mộn toán tiểu học.

     Thời gian xe đi và nghỉ  





A					  B 						      C


6 giờ 15phút				8 giờ 15phút (+20phút nghỉ)				       10giờ 35phút
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